
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Nguyên lý kế toán (DC2KV68) HT thi: Viết

Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 09/01/2017 Ca thi:  2

1 1 66DCKT30016 Nguyễn Thu  Trang 66DCKT12

2 2 66DCKT10262 Ngô Thị  Ánh 66DCKT12

3 3 66DCKT10003 Nguyễn Thị Thu  Ngoan 66DCKT11

4 4 66DCKT30013 Đỗ Thị Thu  Hà 66DCKT12

5 5 66DCKX10056 Tô Phương  Thảo 66DCKX11

6 6 66DCHT10022 Lê Đại  Phương 66DCKT12

7 7 66DCKT10178 Nguyễn Thủy  Tiên 66DCKT12

8 8 66DCKT10271 Trần Thị  Nga 66DCKT12

9 9 66DCKT10143 Nguyễn Thị Thanh Hằng 66DCKT11

10 10 64DCKT2093 Nguyễn Hoàng  Tùng 64DCKT03

11 11 64DCKT2055 Trần Thị Hồng  Duyên 64DCKT03

12 12 64DCKT2099 Vũ Thái  Dương 64DCKT09

Danh sách gồm 12 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Cơ học đất (DC2CT32)

Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 09/01/2017 Ca thi:  2

1 1 65DCCD10702 Chu Văn  Đông 65DCCD11

2 2 64DCDD2058 Mai Văn  Tú 64DCDD01

3 3 64DCDD2008 Tạ Vũ  Chiến 64DCDD01

4 4 64DCCD2188 Phạm Đình  Kiên 64DCCD04

5 5 65DCCD12490 Nguyễn Duy  Phong 65DCCD11

6 6 65DCCD10691 Tống Hoàng  Hiệp 65DCCD11

7 7 65DCCD12495 Đào Công Danh  Tiến 65DCCD11

8 8 65DCCD11414 Nguyễn Văn  Việt 65DCCD11

9 9 65DCCD10723 Vũ Hoàng  Đản 65DCCD11

10 10 65DCDD30357 Nguyễn Văn  Minh 65DCDD11

11 11 64DCCD2042 Nguyễn Văn  Tình 64DCCD05

12 12 64DCCD2012 Trần Thanh  Bình 64DCCD07

13 13 64DCCD2131 Nguyễn Chí  Khánh 64DCCD07

14 14 64DCCD2026 Lê Sỹ  Lực 64DCCD05

15 15 64DCCD2173 Hoàng Quốc  Đăng 64DCCD04

16 16 65DCCD10370 Nguyễn Văn  Duy 65DCCD11

17 17 63DCCD2056 Tạ Quang  Vũ 63DCCD05

Danh sách gồm 17 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Toán 2 (DC1CB41)

Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 09/01/2017 Ca thi:  2

1 1 Nguyễn Duy Anh 66DCOT11

2 2 Phan Minh Tuấn 66DCOT12

3 3 Nguyễn Viết Tuấn 66DCOT11

4 4 Lê Anh Quân 66DCOT12

5 5 Nguyễn Anh Trường 66DCOT12

6 6 Trần Văn Chiến 66DCOT12

7 7 Phạm Quốc Cường 66DCOT12

8 8 Lê Chí Minh 66DCOT11

Danh sách gồm 08 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Toán 2 (DC1CB41)

Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 09/01/2017 Ca thi:  2

1 1 66DCCD10197 Hà Văn  Vương 66DCCD12

2 2 66DCCD10110 Nguyễn Thái  Dương 66DCCD11

3 3 66DCCD10193 Nguyễn Thiện  Chí 66DCCD11

4 4 66DCCD10146 Đào Hồng  Phong 66DCCD12

5 5 66DCDD10220 Đào Văn  Long 66DCDD11

6 6 66DCDD10210 Phùng Tuấn  Hải 66DCDD11

7 7 66DCCD10224 Nguyễn Trung  Quân 66DCCD12

8 8 66DCDD10183 Lê Trung  Kiên 66DCDD11

9 9 66DCCD10182 Vũ Thanh  Nghị 66DCCD12

10 10 66DCDD10046 Lê Hoài  Vũ 66DCDD11

11 11 Trần Trọng Tuấn  Anh 66DCDD11

Danh sách gồm 11 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: TCTC Công trình XD

Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 09/01/2017 Ca thi:  2

1 1 63DCCD2028 Phạm Ngọc  Khánh 63DCCD05

2 2 63DCCD2015 Trần Thành  Đạt 63DCCD05

3 3 63DCCD2049 Hoàng Đình  Thịnh 63DCCD05

4 4 63DCCD2001 Lê Tuấn  Anh 63DCCD05

5 5 63DCCD2032 Vũ Văn  Luyn 63DCCD05

6 6 62DCCD2032 Nguyễn Trung  Hiếu 62DCCD01

Danh sách gồm 06 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kỹ thuật điện (DC1TH47)

Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 09/01/2017 Ca thi:  2

1 1 Tạ Quang Hiếu 65DCDT11

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 301-A2 Ca thi:  2

1 1 66DCKT10107 Hứa Bích  Ngọc 66DCKT11

2 2 64DCKT2131 Nguyễn Thị Phương  Thảo 64DCKT09

3 3 64DCKT2142 Hồ Thị  Quỳnh 64DCKT09

4 4 64DCKT2068 La Mạnh  Hùng 64DCKT03

5 5 64DCKT2140 Nguyễn Tống Quang  Vinh 64DCKT09

6 6 64DCKT2141 Bùi Thị Hải  Yến 64DCKT09

Danh sách gồm 06 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Ngày thi: 09/01/2017

Môn thi: Marketing căn bản (DC2KV74)

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 301-A2 Ca thi:  2

1 1 65CCCD20711 Nguyễn Manh Cường 65CCCD11

2 2 65CCCD20318 Nguyễn Thế  Tài 65CCCD11

3 3 Hoàng Trọng  Lợi 65CCCD11

4 4 65CCCD20290 Trần Ngọc  Trung 65CCCD11

5 5 64CCCD2006 Nguyễn Ngọc  Bình 64CCCD03

6 6 64CCCD2065 Lê Văn  Tôn 64CCCD03

Danh sách gồm 06 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

Họ và tên Số đề Ngày sinh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Môn thi: Vật liệu xây dựng (CC2GT35) HT thi: Viết

Lớp Số tờ Ký nộp

        GV CHẤM THI 2

Ngày thi: 09/01/2017

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 301-A2 Ca thi:  2

1 1 63CCCD06 Trần Duy Khánh 

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

Họ và tên Số đề Ngày sinh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Môn thi: Môi trường trong XD (CC1CB92) HT thi: Viết

Lớp Số tờ Ký nộp

        GV CHẤM THI 2

Ngày thi: 09/01/2017

TT SBD Phách Điểm Mã SV


